
          TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

ND khoa học HT trình bày

1 Đậu Thùy Dương NCS 32 Dược lý và độc chất 33.50 9.50 43.00

2 Nguyễn Đức Nhự NCS 30 Y sinh học di truyền 30.60 9.00 39.60

3 An Thùy Lan NCS 31 Y sinh học di truyền 30.80 8.60 39.40

4 Hoàng Thái Hoa Cương NCS 32 Dược lý và độc chất 30.75 8.50 39.25

5 Lê Hồng Công NCS 32 Hóa sinh Y học 30.00 9.00 39.00

6 Hoàng Thu Lan NCS 30 Y sinh học di truyền 29.50 9.25 38.75

7 Nguyễn Thị Phương Mai NCS 31 Hóa sinh Y học 30.00 8.40 38.40

8 Phan Thị Hải NCS 30 Y tế công cộng 29.25 8.50 37.75

9 Bùi Thanh Thủy NCS 30 Mô phôi thai học 29.00 8.50 37.50

10 Trần Đức Thuận NCS 30 Y tế công cộng 28.00 8.50 36.50

11 Nguyễn Thế Tùng NCS 32 Sinh lý học 27.80 8.40 36.20

12 Bùi Quang Nghĩa NCS 31 Nhi khoa 27.80 8.20 36.00

13 Nguyễn Thế Hiển NCS 31 Y tế công cộng 27.50 8.50 36.00

14 Trịnh Quốc Đạt NCS 32 Hóa sinh Y học 27.80 7.80 35.60

15 Nguyễn Thị Diệp Anh NCS 30 Hóa sinh Y học 27.80 7.80 35.60

16 Lê Thị Hồng Nhung NCS 31 Mô phôi thai học 27.50 8.00 35.50

17 Trương Thị Thùy Dương NCS 31 Dinh dưỡng 27.50 8.00 35.50

18 Nguyễn Thị Liễu NCS 31 Y tế công cộng 28.00 7.20 35.20

19 Nguyễn Thị Anh Xuân NCS 30 Nhi khoa 27.60 7.60 35.20

20 Hoàng Thị Hải Vân NCS 31 Y tế công cộng 27.00 8.20 35.20

21 Ngọ Văn Thanh NCS 30 Ký sinh trùng Y học 27.50 7.25 34.75

22 Trần Quốc Tuấn NCS 30 Y tế công cộng 27.00 7.75 34.75

23 Ngô Huy Minh NCS 31 Y tế công cộng 26.40 8.20 34.60

24 Nguyễn Thị Hồng Diễm NCS 30 Y tế công cộng 27.00 7.40 34.40

25 Phan Văn Mai NCS 32 Vệ sinh XHH & TCYT 26.80 7.60 34.40

26 Vũ Xuân Trung NCS 30 Y tế công cộng 26.00 8.00 34.00

27 Đinh Quốc Khánh NCS 32 Y tế công cộng 24.80 7.80 32.60
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28 Trần Khánh Thu NCS 32 Vệ sinh XHH & TCYT 24.80 7.00 31.80

29 Lê Thanh Tuấn NCS 31 Vệ sinh XHH & TCYT 24.20 7.60 31.80

30 Nguyễn Đình Thuyên NCS 30 Y học cổ truyền 24.00 6.75 30.75

31 Trần Hồng Vân NCS 29 Vi sinh y học 23.00 7.60 30.60

32 Võ Hùng NCS 29 Lao 22.50 7.25 29.75
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